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THÔNG TƯ
VỀ VIỆC TẠM THỜI THAY THẾ CÁC THẨM PHÁN VẮNG MẶT

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
	Kính gửi:
Đồng kính gửi:
	- Ông chánh án tòa án nhân dân các khu tự trị,  thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh và khu vực vĩnh-linh,
- Ủy ban hành chính, các ông giám đốc sở tài chính  và trưởng ty tài chính các khu tự trị, 
- Thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh và khu vực vĩnh-linh,


 

Về việc tạm thời thay thế các thẩm phán của các Tòa án nhân dân huyện, thị xã vắng mặt vì được cử đi học tập trung về chính trị, văn hóa, chuyên môn, hoặc vị ốm phải nghỉ việc lâu ngày, Tòa án nhân dân tối cao đã thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ, Vụ Lao động và Bộ Tài chính về cách giải quyết vấn đề này như sau:

1. Ở những Tòa án nhân dân huyện, thị xã có hai thẩm phán, bao giờ cũng phải bảo đảm có ít nhất một thẩm phán có mặt để thường xuyên giải quyết những công việc của Tòa án, tránh tình trạng tất cả thẩm phán được cử đi học hoặc đi công tác đột xuất làm cho Tòa án không có thẩm phán phụ trách.

2. Việc thay thế thẩm phán vắng mặt chỉ đặt ra trong những trường hợp sau đây:

- Tòa án nhân dân huyện, thị xã chỉ có chánh án (không có thẩm phán) nhưng chánh án lại bị ốm hoặc được cử đi học dài hạn;

- Tòa án nhân dân huyện, thị xã có chánh án và một thẩm phán nhưng một người thì được cử đi học dài hạn, thẩm phán còn lại lại bị ốm phải nằm viện điều trị lâu.

3. Việc thay thế thẩm phán Tòa án nhân dân huyện, thị xã vắng mặt phải căn cứ vào nguyên tắc các thẩm phán của Tòa án nhân dân địa phương do Hội đồng nhân dân bầu ra. Vì vậy, Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh có thể cử một thẩm phán của Tòa án mình hoặc một thẩm phán ở huyện, thị xã khác, hoặc một hội thẩm nhân dân thay thế một thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt.

Chỉ khi nào không thể cử được thẩm phán tỉnh thì mới lấy thẩm phán một Tòa án nhân dân huyện, thị xã khác tạm thời thay thế thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt; nếu không thể cử được một thẩm phán thay thế thẩm phán vắng mặt thì lúc đó mới cử hội thẩm nhân dân của Tòa án có thẩm phán vắng mặt tạm thời thay thế. Hội thẩm nhân dân được cử tạm thời thay thế thẩm phán vắng mặt phải là người có năng lực và có uy tín.

Các thẩm phán được cử thay thế một thẩm phán vắng mặt có thể đến làm việc hẳn, trong một thời gian ở Tòa án nơi có thẩm phán vắng mặt hoặc cũng có thể chỉ đến làm việc ở đó một số ngày trong tuần lễ.

4. Các thẩm phán và hội thẩm nhân dân được cử thay thế thẩm phán vắng mặt có những nhiệm vụ và quyền hạn của một thẩm phán ở Tòa án nơi mình thay thế. Thẩm phán tỉnh được cử đi thay thế một thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt thì không được xử phúc thẩm ở tỉnh đối với những bản án mà mình đã xử sơ thẩm ở huyện, thị xã.

5. Để cho các thẩm phán có thể thực hiện được nhiệm vụ đối với địa phương đã bầu ra mình, thời gian cử một thẩm phán đi thay thế cho một thẩm phán vắng mặt ở một Tòa án khác không được quá sáu tháng. Thời gian một hội thẩm nhân dân thay thế một thẩm phán vắng mặt cũng không được quá sáu tháng để khỏi ảnh hưởng nhiều đến công tác sản xuất của hội thẩm nhân dân. Khi hết thời gian sáu tháng mà thẩm phán vắng mặt vẫn chưa trở về công tác thì có thể cử một thẩm phán hoặc một hội thẩm nhân dân khác thay thế.

6. Việc cử một thẩm phán hoặc một hội thẩm nhân dân tạm thời thay thế một thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt do chánh án Tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Vì kinh phí dành cho việc cử hội thẩm nhân dân thay thế thẩm phán vắng mặt chỉ có hạn và không thể phân phối trước cho các địa phương, cho nên mỗi khi cần cử hội thẩm nhân dân thay thế thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt, chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải báo cáo Tòa án nhân dân tối cao duyệt.

Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thảo luận để thống nhất ý kiến với Ủy ban hành chính huyện, thị xã nơi có thẩm phán vắng mặt và Ủy ban hành chính cùng cấp trước khi quyết định cử một thẩm phán tạm thời thay thế thẩm phán vắng mặt hoặc trước khi đề nghị Tòa án nhân dân tố cao duyệt y việc cử hội thẩm nhân dân thay thế cho thẩm phán vắng mặt.

Việc cử một thẩm phán ở nơi khác đến hoặc cử hội thẩm nhân dân tạm thời thay thế cho thẩm phán vắng mặt phải được báo cáo với Hội thẩm nhân dân nơi có thẩm phán vắng mặt biết trong một cuộc họp gần nhất.

7. Chế độ đãi ngộ đối với thẩm phán và hội thẩm nhân dân thay thế thẩm phán huyện, thị xã vắng mặt như sau:

a) Thẩm phán tỉnh hoặc thẩm phán huyện được cử thay thế một thẩm phán huyện vắng mặt được hưởng lương cấp bậc như cũ và phụ cấp khu vực nếu có, như trường hợp đi công tác có tính chất tạm thời quy định ở mục III Thông tư Liên Bộ Lao động-Nội vụ số 16-LB-TT ngày 11-7-1960.

b) Hội thẩm nhân dân được cử tạm thời thay thế một thẩm phán huyện vắng mặt được hưởng thù lao mỗi tháng là 46 đồng và được cấp thuốc men thông thường khi ốm đau; nếu đi công tác thì được hưởng công tác phí theo chế độ hiện hành đối với cán bộ, nhân viên Nhà nước. Khi hết hạn thay thế, không có trợ cấp thôi việc.
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